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报价单号 Số báo giá: FC-QT-VN-2026-7C21

日期 Ngày: 15-07-2026  |  铜价基准日 Ngày chốt giá đồng: 15-07-2026

正式报价单  ·  B Á O  G I Á  C H Í N H  T H Ứ C

电缆供货报价单  |  Báo Giá Cung Cấp Cáp Điện
致 Việt Anh  |  安徽飞纯特种电缆有限公司 — 国际业务部

Kính gửi Việt Anh — Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — Phòng Kinh doanh Quốc tếH U N  C A B L E S  ·  F C ®  ·  F E I C

C A B L E S  ·  F C ®
1 报价信息 / Thông Tin Báo Giá

客户 / Khách hàng Việt Anh 目的地 / Điểm đến 越南 / Việt Nam

报价编号 / Số báo giá FC-QT-VN-2026-7C21 报价日期 / Ngày báo giá 2026-07-15

价格有效期 / Hiệu lực giá 以铜价波动实际下单日为准
Theo giá đồng thực tế tại ngày đặt hàng

币种 / Đơn vị tiền tệ 人民币 RMB (CNY)

2 产品明细 / Chi Tiết Sản Phẩm

序号
STT

型号规格
Quy cách

数量 m
Số lượng m

单价 元/m
Đơn giá NDT/m

总价 元
Thành tiền (NDT)

1 0.6-1kV NSSHCGEOEU
3×150/70KON+3×(1.5ST+UEL)
重载屏蔽橡套矿用移动电缆 / Cáp mềm cao su di động hạng
nặng dùng cho mỏ, có màn chắn

600 840.00 504,000.00

小计 Tạm tính RMB 504,000.00

增值税 Thuế GTGT 不含税 / Chưa gồm thuế

运费 Cước vận chuyển 已含（至广州）/ Đã bao gồm (đến Quảng Châu)

总计 Tổng cộng RMB 504,000.00

3 报价条款 / Điều Khoản Báo Giá

价格性质：本报价为不含税价格，已包含运费（送货至广州）。
Cơ sở giá: Giá chưa bao gồm thuế, đã bao gồm cước vận chuyển (giao đến Quảng Châu).

交货期：收到预付款后约 15–20 个工作日交货（以订单确认为准）。
Thời gian giao hàng: khoảng 15–20 ngày làm việc sau khi nhận đặt cọc (theo xác nhận đơn hàng).

付款方式：T/T 预付 50%，发货前付清余款 50%。
Thanh toán: đặt cọc T/T 50%, thanh toán 50% còn lại trước khi giao hàng.

包装：钢边木盘包装，两端封头，标识型号、长度、盘号。
Đóng gói: cuộn trên tang gỗ mặt bích thép, bịt kín hai đầu, ghi rõ chủng loại, chiều dài, số tang.

价格有效期：以铜价波动实际下单日为准（铜价随 LME 波动），本报价单所列价格仅供参考，最终价格以下单当日铜价核算结果为准。
Hiệu lực giá: căn cứ vào biến động giá đồng tại ngày đặt hàng thực tế (giá đồng biến động theo LME); giá trong báo giá này chỉ mang tính tham khảo, giá cuối cùng
được tính theo giá đồng tại ngày đặt hàng.

联系方式 / Liên Hệ — Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.

技术咨询 / Kỹ thuật: Tech@feichuncables.com
矿用项目 / Dự án mỏ: mining@feichuncables.com
销售 / Kinh doanh: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp / Zalo: +86 138 5512 3218
Web: www.feichuncables.com

供应商确认 / Xác Nhận Bên Bán
Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.

客户确认 / Xác Nhận Khách Hàng
Việt Anh

签字 / Chữ ký: ______________________ 签字 / Chữ ký: ______________________
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